TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1
 (Áp dụng từ 6/9/2021)
	Ca
	Thứ
	Tiết
	Thời gian
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5

	











Tối
	2
	1
	19h - 19h30’
	Âm nhạc
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	2
	19h35’ - 20h5’
	Học vần
	Âm nhạc
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	3
	20h15’ - 20h45’
	Học vần
	Học vần
	Âm nhạc
	Toán
	Toán

	
	
	Chiều 
	                            Gửi Clip môn Đạo đức qua zalo lớp.

	
	3
	1
	19h - 19h30’
	Mĩ thuật
	Toán
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	2
	19h35’ - 20h5’
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Học vần+ KC
	Học vần+KC

	
	
	3
	20h15’ - 20h45’
	Học vần
	Học vần
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	1
	19h - 19h30’
	Thể dục
	Toán
	Học vần
	Mĩ thuật
	Học vần

	
	
	2
	19h35’ - 20h5’
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Học vần
	Mĩ thuật

	
	
	3
	20h15’ - 20h45’
	Học vần 
	Học vần
	Thể dục
	Toán
	Toán

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	1
	19h - 19h30’
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Âm nhạc
	Học vần

	
	
	2
	19h35’ - 20h5’
	Học vần+KC
	Học vần+KC
	Học vần+KC
	Học vần
	Âm nhạc

	
	
	3
	20h15’ - 20h45’
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	1
	19h - 19h30’
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Thể dục
	Học vần

	
	
	2
	19h35’ - 20h5’
	Học vần+ TV
	Học vần+ TV
	Học vần+ TV
	Học vần
	Thể dục

	
	
	3
	20h15’ - 20h45’
	Toán
	Toán
	Toán
	Học vần+ TV
	Học vần+ TV

	
	
	Chiều
	                              Gửi clip môn TNXH qua zalo lớp.

	
Chiều
	Các ngày trong tuần
	
   14h -15h30’
	Tham khảo CT VTV7
Tự học
	Tham khảo CT VTV7
Tự học
	Tham khảo CT VTV7
Tự học
	Tham khảo CT VTV7
Tự học
	Tham khảo CT VTV7
Tự học



